
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /BVUBĐN-TCCB 

V/v báo cáo danh sách người  

hoàn thành quá trình thực hành 

chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh  

tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng  

Đà Nẵng, ngày   … tháng  … năm 2026 

 

Kính gửi: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;  

Căn cứ Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Công văn 2531/SYT-NVY ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Sở Y tế 

thành phố Đà Nẵng về việc công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực 

hành;  

Thực hiện Công văn số 1914/SYT-NVY ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Sở 

Y tế thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa 

bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng kính báo cáo Danh sách người hoàn thành 

quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đến hết ngày 

12/02/2026 tại Phụ lục đính kèm.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hùng 

 



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

PHỤ LỤC  

DANH SÁCH NGƯỜI HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Công văn số        /BVUBĐN-TCCB ngày       tháng      năm 2026 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)  

 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi 

đăng ký 

thực hành 

Thời gian 

thực hành 
Năng lực chuyên môn 

Đạo đức 

nghề nghiệp 

1.  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
02/7/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp 

2.  
Huỳnh Thị Như 

Ái 
31/12/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp 

3.  
Nguyễn Đỗ Khánh 

Như 
14/01/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp 

4.  
Nguyễn Thị Thu 

Hoài 
04/02/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp 



STT Họ và tên Ngày sinh 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi 

đăng ký 

thực hành 

Thời gian 

thực hành 
Năng lực chuyên môn 

Đạo đức 

nghề nghiệp 

5.  Đỗ Trí Dũng 18/11/2003 
Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp 

6.  
Trần Thị Thanh 

Huyền 
29/10/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp 

7.  Đàm Thanh Quốc 13/9/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng chuyên 

ngành Gây mê 

hồi sức 

Điều dưỡng 
01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

8.  Mai Phương Thảo 17/10/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng chuyên 

ngành Gây mê 

hồi sức 

Điều dưỡng 
01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

9.  
Nguyễn Thị Thu 

Minh 
05/11/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng chuyên 

ngành Gây mê 

hồi sức 

Điều dưỡng 
01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

10.  Dương Đình Phúc 25/7/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng chuyên 

ngành Gây mê 

hồi sức 

Điều dưỡng 
01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

11.  Nguyễn Văn An 14/01/2002 
Cử nhân Điều 

dưỡng chuyên 
Điều dưỡng 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 



STT Họ và tên Ngày sinh 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi 

đăng ký 

thực hành 

Thời gian 

thực hành 
Năng lực chuyên môn 

Đạo đức 

nghề nghiệp 

ngành Gây mê 

hồi sức 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

12.  Hồ Thái Ngọc 11/04/2001 

Cử nhân Điều 

dưỡng chuyên 

ngành Gây mê 

hồi sức 

Điều dưỡng 
01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

13.  Đinh Minh Hằng 18/3/2003 

Cử nhân Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y 

học trong chăm sóc người 

bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

14.  
Nguyễn Thuý 

Hằng 
30/10/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

15.  
Trần Thị Thanh 

Trúc 
25/6/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

16.  
Trần Thị Thu 

Thảo 
28/8/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

17.  Đặng Gia Hân 23/9/2003 
Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 



STT Họ và tên Ngày sinh 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi 

đăng ký 

thực hành 

Thời gian 

thực hành 
Năng lực chuyên môn 

Đạo đức 

nghề nghiệp 

chăm sóc người bệnh đồng nghiệp  

18.  Mai Thị Linh 14/4/2003 
Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

19.  Phạm Ngọc Khánh 22/9/2003 
Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

20.  Lê Thị Bích Ngân 13/5/2003 
Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

21.  Vũ Thị Hương 06/9/2003 
Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

22.  
Nguyễn Thị Ngọc 

Ngân 
09/5/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

23.  
Đặng Thị Mai 

Huyền 
07/4/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

24.  Vương Thị Huyền 02/9/2003 Cử nhân Điều Điều dưỡng 01/7/2025 – Thực hiện tốt kỹ năng chuyên Giao tiếp, 



STT Họ và tên Ngày sinh 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi 

đăng ký 

thực hành 

Thời gian 

thực hành 
Năng lực chuyên môn 

Đạo đức 

nghề nghiệp 

Trâm dưỡng chuyên 

ngành Gây mê 

hồi sức 

01/01/2026 môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

25.  
Ngô Nguyễn 

Trường Đình 
20/4/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng chuyên 

ngành Gây mê 

hồi sức 

Điều dưỡng 
01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

26.  
Nguyễn Văn 

Phương 
07/3/2003 

Cử nhân Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y 

học trong chăm sóc người 

bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

27.  Lâm Khánh Trang 30/8/2003 

Cử nhân Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y 

học trong chăm sóc người 

bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

28.  
Ngô Quang Tứ 

Cảnh 
31/01/2002 

Cử nhân Điều 

dưỡng chuyên 

ngành Gây mê 

hồi sức 

Điều dưỡng 
01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

29.  
Nguyễn Thị 

Hoàng Ly 
20/11/2003 

Cử nhân Kỹ 

thuật hình ảnh y 

học 

Kỹ thuật 

hình ảnh y 

học 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân kỹ thuật hình ảnh y 

học trong chăm sóc người 

bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  



STT Họ và tên Ngày sinh 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi 

đăng ký 

thực hành 

Thời gian 

thực hành 
Năng lực chuyên môn 

Đạo đức 

nghề nghiệp 

30.  Lê Thịnh 02/4/2003 

Cử nhân Kỹ 

thuật hình ảnh y 

học 

Kỹ thuật 

hình ảnh y 

học 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân kỹ thuật hình ảnh y 

học trong chăm sóc người 

bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

31.  Giang Kim Ngân 10/01/2003 

Cử nhân Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học 

01/7/2025 – 

01/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y 

học trong chăm sóc người 

bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

32.  Lê Đặng Thu An 16/6/2003 
Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 
Điều dưỡng 

07/7/2025 - 

07/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

33.  
Nguyễn Tố Thanh 

Tâm 
28/3/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 
Điều dưỡng 

07/7/2025 - 

07/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

34.  
Nguyễn Thị Thuỳ 

Trang 
18/11/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 
Điều dưỡng 

07/7/2025 - 

07/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

35.  
Phạm Nguyễn 

Hoài Tâm 
13/5/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng chuyên 

ngành Gây mê 

hồi sức 

Điều dưỡng 
07/7/2025 - 

07/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  



STT Họ và tên Ngày sinh 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi 

đăng ký 

thực hành 

Thời gian 

thực hành 
Năng lực chuyên môn 

Đạo đức 

nghề nghiệp 

36.  
Nguyễn Trần 

Khánh Tiên 
07/02/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 
Điều dưỡng 

07/7/2025 - 

07/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

37.  Võ Huyền Trang 03/01/2003 
Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 
Điều dưỡng 

07/7/2025 - 

07/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

38.  
Nguyễn Quỳnh 

Trang 
14/3/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 
Điều dưỡng 

07/7/2025 - 

07/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

39.  
Nguyễn Thị Bích 

Trâm 
14/7/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 
Điều dưỡng 

07/7/2025 - 

07/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

40.  Lê Thuỳ Trang 20/6/2003 
Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 
Điều dưỡng 

07/7/2025 - 

07/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

41.  
Nguyễn Quang 

Hân 
11/4/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 
Điều dưỡng 

07/7/2025 - 

07/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

42.  Nguyễn Văn Hiếu 16/6/2003 
Cử nhân Kỹ 

thuật xét 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

07/7/2025 - 

07/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 



STT Họ và tên Ngày sinh 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi 

đăng ký 

thực hành 

Thời gian 

thực hành 
Năng lực chuyên môn 

Đạo đức 

nghề nghiệp 

nghiệm y học học cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y 

học trong chăm sóc người 

bệnh 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

43.  Phan Đình Lâm 30/01/2003 

Cử nhân Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học 

07/7/2025 - 

07/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y 

học trong chăm sóc người 

bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

44.  
Võ Hoàng Xuân 

Ánh 
16/02/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 
Điều dưỡng 

21/7/2025 – 

21/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

45.  
Nguyễn Trương 

Phương Duyên 
19/6/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 
Điều dưỡng 

21/7/2025 – 

21/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

46.  Đặng Thị Hoàn 20/11/2003 
Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

21/7/2025 – 

21/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

47.  Ksor H' Duyêt 12/3/2002 
Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

21/7/2025 – 

21/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

48.  Nguyễn Thị Dung 25/01/2003 
Cử nhân Kỹ 

thuật xét 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

21/7/2025 – 

21/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 



STT Họ và tên Ngày sinh 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi 

đăng ký 

thực hành 

Thời gian 

thực hành 
Năng lực chuyên môn 

Đạo đức 

nghề nghiệp 

nghiệm y học học cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y 

học trong chăm sóc người 

bệnh 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

49.  Lê Thị Thu Hà 17/7/2003 

Cử nhân Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học 

21/7/2025 – 

21/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y 

học trong chăm sóc người 

bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

50.  Ksor H' Nghiên 14/10/2002 

Cử nhân Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học 

21/7/2025 – 

21/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y 

học trong chăm sóc người 

bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

51.  Lê Trung Hưng 21/01/2003 

Cử nhân Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học 

21/7/2025 – 

21/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y 

học trong chăm sóc người 

bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

52.  
Lê Thị Thuận 

Bình 
21/7/2003 

Cử nhân Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học 

21/7/2025 – 

21/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y 

học trong chăm sóc người 

bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

53.  
Nguyễn Thị 

Quỳnh Chi 
21/4/2003 

Cử nhân Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học 

21/7/2025 – 

21/01/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 



STT Họ và tên Ngày sinh 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi 

đăng ký 

thực hành 

Thời gian 

thực hành 
Năng lực chuyên môn 

Đạo đức 

nghề nghiệp 

học trong chăm sóc người 

bệnh 

đồng nghiệp  

54.  
Trần Thị Phương 

Thảo 
20/7/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

05/8/2025 – 

05/02/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

55.  Trần Thị Hải 05/5/2003 
Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

05/8/2025 – 

05/02/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

56.  Trần Thị Trà My 18/9/2003 
Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

05/8/2025 – 

05/02/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

57.  
Đàm Thị Tuyết 

Nhi 
01/8/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

05/8/2025 – 

05/02/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

58.  
Nguyễn Thị Hiền 

Lương 
02/01/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

05/8/2025 – 

05/02/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  

59.  
Trần Nguyễn Mai 

Thanh 
11/11/2003 

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 

05/8/2025 – 

05/02/2026 

Thực hiện tốt kỹ năng chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật của 

cử nhân điều dưỡng trong 

chăm sóc người bệnh 

Giao tiếp, 

ứng xử tốt với 

bệnh nhân và 

đồng nghiệp  



 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-12T14:27:36+0700
	Đà Nẵng
	Trương Đông Giang<giangtd@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-12T14:27:55+0700
	Đà Nẵng
	Trương Đông Giang<giangtd@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-12T14:28:04+0700
	Đà Nẵng
	Trương Đông Giang<giangtd@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-12T14:28:11+0700
	Đà Nẵng
	Trương Đông Giang<giangtd@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-12T14:28:20+0700
	Đà Nẵng
	Trương Đông Giang<giangtd@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-12T14:28:28+0700
	Đà Nẵng
	Trương Đông Giang<giangtd@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-12T14:28:37+0700
	Đà Nẵng
	Trương Đông Giang<giangtd@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-12T14:29:34+0700
	Đà Nẵng
	Trương Đông Giang<giangtd@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-12T14:29:43+0700
	Đà Nẵng
	Trương Đông Giang<giangtd@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-12T14:29:52+0700
	Đà Nẵng
	Trương Đông Giang<giangtd@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-12T14:29:59+0700
	Đà Nẵng
	Trương Đông Giang<giangtd@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-12T16:48:40+0700
	Đà Nẵng
	Nguyễn Thanh Hùng<hungnt20@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-13T07:55:24+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Bệnh viện Ung Bướu<benhvienungbuou@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-13T07:55:34+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Bệnh viện Ung Bướu<benhvienungbuou@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-13T07:55:41+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Bệnh viện Ung Bướu<benhvienungbuou@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-13T07:55:49+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Bệnh viện Ung Bướu<benhvienungbuou@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-13T07:56:00+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Bệnh viện Ung Bướu<benhvienungbuou@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-13T07:56:11+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Bệnh viện Ung Bướu<benhvienungbuou@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-13T07:56:43+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Bệnh viện Ung Bướu<benhvienungbuou@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




